
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ LẠI THÍ NGHIỆM  MÃ PH1120,PH1121,PH1122 

TT SHSV Họ và Tên Lớp Bài thiếu Nhóm Bài BV Kết quả Lý do 

1 20202878 Vũ Tiến Thành Kinh tế công nghiệp 01-K65

2 20205585 Trần Nguyễn Thành Đạt Cơ khí 08-K65 thiếu bài 2

3 20205912 Lương Thế Vinh Cơ khí 08-K65 thiếu bài 2,3

4 20205822 Bùi Trường Sơn Cơ khí 05-K65

5 20194165 Đoàn Viết Thắng Khoa học máy tính 04-K64 thiếu bài 2,6

6 20200011 Chu Tuấn Anh Khoa học máy tính 05-K65 thiếu bài 2,6

7 20196437 Nguyễn Văn Quang Vật lý 03-K64 thiếu bài 4

8 20202661 Lê Hoài Nam KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65

9 20202646 Trần Nhật Khánh KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 thiếu bài 2

10 20206273 Phạm Chí Công Hệ thống thông tin 01-K65 thiếu bài 3

11 20202725 Dương Gia Vinh KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 thiếu bài 4

12 20204396 Nguyễn Ngọc Sơn Kỹ thuật nhiệt 01-K65 thiếu bài 5

13 20204403 Trần Văn Tâm Kỹ thuật nhiệt 03-K65 thiếu bài 

14 20204413 Mai Tiến Thành Kỹ thuật nhiệt 03-K65 thiếu bài 

15 20204794 Đặng Minh Tiến Kỹ thuật máy tính 04-K65

16 20204576 Nguyễn Ngọc Linh Khoa học máy tính 05-K65 thiếu bài 1

17 20204689 Hoàng Đức Thành Khoa học máy tính 05-K65 thiếu bài 5

18 20200234 Lê Ngọc Hoa Kỹ thuật máy tính 02-K65 thiếu bài 4

19 20202140 Đỗ Đình Kiên Kỹ thuật điện 05-K65 thiếu bài 1

20 20202147 Phùng Viết Lâm Kỹ thuật điện 03-K65 thiếu bài 5

21 20206913 Nguyễn Minh Quang KT ô tô 01-K65 thiếu bài 1,2

22 20206944 Trịnh Công Tiến KT ô tô 01-K65 thiếu bài 3

23 20202227 Đỗ Minh Tuấn Kỹ thuật điện 02-K65 thiếu bài 1

24 20202297 Nguyễn Văn Anh KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 thiếu bài 1,3

25 20202135 Vũ Quang Huy Kỹ thuật điện 03-K65 thiếu bài 1,3

26 20200372 Trần Văn Long Khoa học máy tính 02-K65 thiếu bài 5

27 20204625 Nguyễn Thế Vũ Khoa học máy tính 03-K65 thiếu bài 3

28 20200432 Ngô Huyền Ngân Vật lý 01-K65 thiếu bài 3
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DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ LẠI THÍ NGHIỆM  MÃ PH1120,PH1121,PH1122 

TT SHSV Họ và Tên Lớp Bài thiếu Nhóm Bài BV Kết quả Lý do 

1 20202531 Bùi Đức Thiện KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K65 thiếu bài 6

2 20206707 Ngô Thị Thơm Vật lý 03-K65 thiếu bài 6

3 20206316 Lê Doãn Anh Vật liệu 03-K65 thiếu bài 3

4 20205947 Nguyễn Trung Hiếu Cơ khí 06-K65 thiếu bài 3

5 20205660 Nguyễn Việt Hoàng Cơ khí 07-K65

6 20202605 Lê Nho Minh Đức KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 thiếu bài 1

7 20202511 Hoàng Bá Tâm KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 thiếu bài 1,3,6

8 20204642 Vũ Thị Bích Diệp Khoa học máy tính 01-K65 thiếu bài 1

9 20207021 Nguyễn Hải Dương CK động lực 02-K65 thiếu bài 1,2

10 20202928 Nguyễn Văn Lâm Quản lý công nghiệp 01-K65

11 20205396 Đỗ Duy Phương Cơ điện tử 01-K65 thiếu bài 3,5,6(f2) 

12 20202413 Lưu Huy Khánh KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K65 thiếu bài 5

13 20204443 Vũ Đức Trung Kỹ thuật nhiệt 02-K65

14 20202982 Vũ Thị Ngọc Hoài Quản lý công nghiệp 02-K65 thiếu bài 1,6

15 20202955 Nguyễn Hoàng Mai Phương Quản lý công nghiệp 02-K65 thiếu bài 1,6

16 20205737 Bùi Văn Lợi Cơ khí 07-K65 ktra KQ

17 20204776 Phạm Văn Quang Kỹ thuật máy tính 03-K65 thiếu bài 2

18 20204790 Vũ Minh Thành Kỹ thuật máy tính 03-K65 thiếu bài 2

19 20204565 Đỗ Ngọc Huy Khoa học máy tính 03-K65

20 20206785 Bùi Việt Anh KT ô tô 04-K65 Không thí nghiệm 

21 20204814 Phạm Trọng Bính Kỹ thuật máy tính 02-K65

22 20206395 Phùng Quốc Huy Vật liệu 05-K65 thiếu bài 1,5

23 20202476 Đỗ Giang Nguyên KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 thiếu bài 1,3

24 20202356 Triệu Tiến Dương KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 Không thí nghiệm 

25 20206426 Nguyễn Tuấn Minh Vật liệu 01-K65 Không thí nghiệm 

26 20202980 Ngô Thùy Dung Quản lý công nghiệp 01-K65 thiếu bài 1

27 20200411 Phạm Hồng Minh Kỹ thuật máy tính 02-K65 thiếu bài 1,5

28 20200527 Hoàng Đức Sơn KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K65 thiếu bài 1
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DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ LẠI THÍ NGHIỆM  MÃ PH1120,PH1121,PH1122 

TT SHSV Họ và Tên Lớp Bài thiếu Nhóm Bài BV Kết quả Lý do 

1 20202548 Nguyễn Trọng Tú KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65

2 20202971 Phạm Thị Anh Tú Quản lý công nghiệp 01-K65

3 20202587 Nguyễn Văn Bình KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K65 Không thí nghiệm 

4 20200529 Lê Đinh Thái Sơn Khoa học máy tính 04-K65 Không thí nghiệm 

5 20200211 Phạm Công Hiển KT ô tô 04-K65

6 20206964 Vũ Minh Vương KT ô tô 03-K65

7 20204577 Vũ Văn Lợi Khoa học máy tính 02-K65 thiếu bài 1

8 20200408 Nguyễn Quốc Nhật Minh Khoa học máy tính 02-K65 thiếu bài 1

9 20206147 Nguyễn Đặng Hữu Toán-Tin 03-K65 thiếu bài 3

10 20205342 Trần Quang Huy Cơ điện tử 05-K65 thiếu bài 3

11 20205330 Nguyễn Mạnh Hùng Cơ điện tử 04-K65

12 20206908 Nguyễn Tất Quân KT ô tô 01-K65

13 20205878 Nguyễn Hữu Trung Cơ khí 05-K65 thiếu bài 3

14 20206504 Trần Văn Tuyên Vật liệu 05-K65

15 20204494 Trần Tấn Phát Kỹ thuật nhiệt 04-K65

16 20181307 Đỗ Văn Vinh Điện 03-K63 Không thí nghiệm 

17 20205323 Nguyễn Tấn Hoàng Cơ điện tử 04-K65 Không thí nghiệm 

18 20204771 Triệu Tuyên Nhâm Kỹ thuật máy tính 01-K65 Không thí nghiệm 

19 20202843 Ngô Thị Kiều Chinh Kinh tế công nghiệp 01-K65 thiếu bài 4,5

20 20202851 Nguyễn Thị Hồng Kinh tế công nghiệp 01-K65 Không thí nghiệm 

21 20202871 Nguyễn Thu Trà Kinh tế công nghiệp 01-K65 ktra KQ

22 20206439 Nguyễn Văn Nguyên Vật liệu 05-K65

23 20206482 Nguyễn Đức Thịnh Vật liệu 05-K65

24 20205311 Trần Đình Hiếu Cơ điện tử 02-K65 Không thí nghiệm 

25 20206401 Trần Duy Khánh Vật liệu 01-K65

26 20200344 Đặng Hải Linh KT ô tô 02-K65 Không thí nghiệm 

27 20205338 Lê Thọ Huy Cơ điện tử 01-K65

28 20204810 Vũ Đức Anh Kỹ thuật máy tính 04-K65 thiếu bài 3
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DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ LẠI THÍ NGHIỆM  MÃ PH1120,PH1121,PH1122 

TT SHSV Họ và Tên Lớp Bài thiếu Nhóm Bài BV Kết quả Lý do 

1 20204518 Lương Minh Chiến Khoa học máy tính 06-K65 thiếu bài 3

2 20206459 Nguyễn Ngọc Quyết Vật liệu 05-K65

3 20205863 Nguyễn Phương Tiến Cơ khí 06-K65 thiếu bài 3,6

4 20205602 Hoàng Anh Dũng Cơ khí 10-K65 thiếu bài 3

5 20205964 Đậu Nam Khoa Cơ khí 10-K65 thiếu bài 3

6 20202474 Đỗ Minh Ngọc KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K65 thiếu bài 1,3,5

7 20202684 Lê Minh Quyền KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K65 thiếu bài 1

8 20205913 Cao Bá Vũ Cơ khí 10-K65 thiếu bài 4,5,6

9 20207069 Trần Ngọc Trường CK động lực 01-K65 thiếu bài 1,2

10 20185828 Phạm Đức Kiên KT ô tô 04-K63 thiếu bài 1,3,6

11 20184597 Trần Văn Sang Cơ điện tử 01-K63 thiếu bài 1,2,6

12 20143866 Phan Anh Sơn Môi trường 1 K59 ktra KQ

13 20205354 Nguyễn Danh Liêm Cơ điện tử 06-K65 thiếu bài 5

14 20200632 Bùi Đức Trí Cơ điện tử 03-K65 thiếu bài 1,5,6

15 20207000 Nguyễn Đăng Thành KT ô tô 02-K65 thiếu bài 3

16 20203004 Nguyễn Tiến Dũng Quản trị kinh doanh 02-K65

17 20203167 Nguyễn Phương Linh Tài chính ngân hàng 01-K65 thiếu bài 6

18 20203074 Nguyễn Sỹ Phúc Quản trị kinh doanh 02-K65

19 20203179 Nguyễn Thúy Quỳnh Tài chính ngân hàng 01-K65 thiếu bài 6

20 20203049 Nguyễn Thị Phương Thảo Quản trị kinh doanh 02-K65 thiếu bài 2,3

21 20201392 Đào Ngọc Bình Kỹ thuật hóa học 02-K65 thiếu bài 6

22 20203188 Lê Xuân Trường Tài chính ngân hàng 01-K65

23 20201385 Nguyễn Đăng Bằng Kỹ thuật hóa học 05-K65

24 20201397 Nguyễn Thị Chinh Kỹ thuật hóa học 08-K65

25 20203972 Trần Tuấn Kiên Môi trường 01-K65 thiếu bài 2

26 20201040 Nguyễn Đình Mạnh Kỹ thuật sinh học 01-K65

27 20201734 Nguyễn Tiến Thành Kỹ thuật hóa học 02-K65 thiếu bài 2

28 20200217 Đỗ Minh Hiếu Kỹ thuật sinh học 02-K65

29 20203933 Bùi Đình Đức Môi trường 02-K65 thiếu bài 2

30 20203983 Nguyễn Văn Long Môi trường 03-K65 thiếu bài 2
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DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ LẠI THÍ NGHIỆM  MÃ PH1120,PH1121,PH1122 

TT SHSV Họ và Tên Lớp Bài thiếu Nhóm Bài BV Kết quả Lý do 

1 20201041 Lường Ngọc Minh Kỹ thuật sinh học 02-K65 thiếu bài 1,2

2 20201473 Đỗ Văn Hạnh Kỹ thuật hóa học 08-K65

3 20201086 Ngô Minh Đức Kỹ thuật sinh học 01-K65

4 20201027 Đỗ Quang Huy Kỹ thuật sinh học 01-K65 thiếu bài 3

5 20201039 Nguyễn Thị Ly Kỹ thuật sinh học 01-K65

6 20201520 Nguyễn Quang Hưng Kỹ thuật hóa học 08-K65

7 20201802 Đỗ Thu Uyên Kỹ thuật hóa học 10-K65

8 20201154 Nguyễn Thị Huyền Thực phẩm 02-K65

9 20175429 Lê Thị Ái May 02-K62 thiếu bài 6

10 20207322 Nguyễn Thị Lan Dệt May 01-K65 thiếu  3 bài 

11 20203946 Nguyễn Đắc Hải Môi trường 01-K65 thiếu bài 4

12 20203957 Phạm Huy Hoàng Môi trường 01-K65 thiếu bài 4

13 20201034 Nguyễn Đức Lâm Kỹ thuật sinh học 02-K65

14 20201178 Trần Phước Linh Thực phẩm 03-K65 thiếu bài 4

15 20201254 Nguyễn Trí Viễn Thực phẩm 04-K65 thiếu bài 5

16 20203002 Đặng Khắc Đức Quản trị kinh doanh 02-K65 thiếu bài 5

17 20203071 Đoàn Văn Khanh Quản trị kinh doanh 01-K65 thiếu bài 4

18 20180963 Vũ Thế Toàn Kỹ thuật hóa học 04-K63 Không thí nghiệm 

19 20201159 Bùi Thanh Khang Thực phẩm 03-K65 thiếu bài 6

20 20203987 Đinh Trần Hiền Minh Môi trường 01-K65 thiếu bài 4,5,6

21 20201193 Đặng Xuân Ngọc Thực phẩm 01-K65

22 20200629 Nguyễn Thị Thùy Trang Kỹ thuật sinh học 01-K65

23 20202991 Hoàng Hoàng Anh Quản trị kinh doanh 02-K65 thiếu bài 6

24 20201151 Đặng Quang Huy Thực phẩm 02-K65 thiếu bài 6

25 20201011 Nguyễn Đình Chung Kỹ thuật sinh học 01-K65 thiếu bài 1,2,5

26 20200235 Diêm Đăng Hoàng Kỹ thuật sinh học 01-K65

27 20203112 Trương Thị Lanh Kế toán 01-K65 thiếu bài 1,2,6
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DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ LẠI THÍ NGHIỆM  MÃ PH1120,PH1121,PH1122 

TT SHSV Họ và Tên Lớp Bài thiếu Nhóm Bài BV Kết quả Lý do 

1 20201889 Phan Tiến Lộc Hóa học 02-K65 Không thí nghiệm 

2 20200808 Kim Văn Nhật Kỹ thuật sinh học 02-K65 thiếu bài 6

3 20201092 Hoàng Danh Sáng Kỹ thuật sinh học 01-K65

4 20201955 Bùi Thị Giang KT in 01-K65 thiếu bài 1,2,3,6

5 20201960 Đặng Quang Đức Hiếu KT in 01-K65 thiếu bài 2

6 20201293 Trần Thu Uyên Thực phẩm 04-K65

7 20203345 Hoàng Hồng Đăng Điện tử 09-K65 thiếu bài 5,6

8 20203731 Phạm Thùy Linh Điện tử 09-K65 thiếu 4 bài 

9 20203678 Khổng Minh Đức Điện tử 10-K65

10 20203378 Đỗ Tiến Dũng Điện tử 06-K65 Không thí nghiệm 

11 20203419 Lương Trung Hiếu Điện tử 07-K65 thiếu bài 1,3

12 20203735 Đàm Đức Mạnh Điện tử 07-K65 thiếu bài 4

13 20192692 Nguyễn Văn Tuấn Anh Điện tử 10-K64 thiếu bài 4

14 20203418 Đỗ Ngọc Hiếu Điện tử 05-K65 thiếu bài 5

15 20203356 Hồ Văn Đạt Điện tử 11-K65

16 20203449 Lê Đăng Huy Điện tử 03-K65 thiếu bài 5

17 20203371 Trần Văn Đức Điện tử 08-K65

18 20203513 Trần Ngọc Minh Điện tử 09-K65 thiếu bài 5

19 20182780 Nguyễn Hữu Thắng Điện tử 04-K63 thiếu bài 5

20 20203615 Phùng Thị Hương Trà Điện tử 06-K65 thiếu bài 6,1,2,3

21 20203538 Đàm Minh Quân Điện tử 09-K65 thiếu bài 5

22 20203541 Trần Hồng Quân Điện tử 02-K65

23 20203749 Phạm Thế Phúc Điện tử 07-K65 thiếu bài 5

24 20203334 Lê Đức Chiến Điện tử 03-K65 thiếu bài 5

25 20203462 Nguyễn Ngọc Huyền Điện tử 08-K65 thiếu bài 6
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